
Số TT Mã môn 
thi Số chứng chỉ Họ và tên Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường chú
(Theo CMT hoặc 

TCC)

CMND
/Thẻ Căn cước SĐT Email Trình độ chuyên môn

(CĐ-CN-KS-Ths-TS)
Lĩnh vực đăng ký  Sát 

hạch

Hạng 
đăng ký
(I-II-III) 

Nơi đăng ký dự 
sát hạch

Số năm 
kinh 

nghiệm
Đơn vị công tác Hình thức

Ngày cấp 
CMT/thẻ 
CC/HC 

Nơi cấp 
CMT/Thẻ 

CC/HC

Quốc tịch 
theo 

CMT/Thẻ 
CC/HC

I
DG01 Định giá xây dựng 2 0 Cấp mới
KS02 Khảo sát Địa hình 2 0 Cấp mới

GS10 Giám sát Công trình 
Giao thông 2 0 Cấp mới

TK03
Thiết kế xây dựng công 
trình giao thông cầu - 

hầm
2 0 Cấp mới

TK07
Thiết kế xây dựng công 
trình giao thông đường 

bộ
2 0 Cấp mới

TK03
Thiết kế xây dựng công 
trình giao thông cầu - 

hầm
2 0 Cấp mới

TK07
Thiết kế xây dựng công 
trình giao thông đường 

bộ
2 0 Cấp mới

KS02 Khảo sát Địa hình 2 0 Cấp mới

GS10 GS1-501-01410-B Giám sát Công trình 
Giao thông 2 0 Cấp mới

QLDA Quản lý dự án 2 0 Cấp mới
DG01 Định giá xây dựng 3 0 Cấp mới

GS06 Giám sát công trình 
NN&PTNT 3 0 Cấp mới

GS10 Giám sát Công trình 
Giao thông 3 0 Cấp mới

GS10 Giám sát Công trình 
Giao thông 2 0 Cấp mới

KS02 Khảo sát Địa hình 2 0 Cấp mới

TK07
Thiết kế xây dựng công 
trình giao thông đường 

bộ
2 0 Cấp mới

TK03
Thiết kế xây dựng công 
trình giao thông cầu - 

hầm
2 0 Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng 2 0 Cấp mới

GS06 Giám sát công trình 
NN&PTNT 2 0 Cấp mới

KS02 Khảo sát Địa hình 2 0 Cấp mới

TK13 Thiết kế xây dựng công 
trình thủy lợi, đê điều 2 0 Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng 2 0 Cấp mới

GS01
Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 
kỹ thuật

2 0 Cấp mới

TK09 Thiết kế Kết cấu công 
trình 2 0 Cấp mới

KS02 Khảo sát Địa hình 2 0 Cấp mới
KS02 Khảo sát Địa hình 2 0 Cấp mới

TK07
Thiết kế xây dựng công 
trình giao thông đường 

bộ
2 0 Cấp mới

TK03
Thiết kế xây dựng công 
trình giao thông cầu - 

hầm
2 0 Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng 2 DAL 0 Cấp mới

GS01
Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 
kỹ thuật

2 DAL 0 Cấp mới

TK09 Thiết kế Kết cấu công 
trình 2 DAL 0 Cấp mới

3 DAL-00103245 Ngô Minh Tuấn 30/8/1988
TDP 4,TT.Phước An, 
huyện Krông Pắc, Đắk 

Lắk
066088000536

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỞ XÂY DỰNG ĐẮK LẮK
HỘI ĐỒNG XÉT CẤP CCHN 

HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

 DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM GIA SÁT HẠCH ĐỢT 01 NĂM 2022
 (Ban hành kèm theo Quyết định số               /QĐ-HĐXCC, ngày           /         /2022 của Chủ tịch Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng)    

Ca sát hạch 1

1 Nguyễn Thành 
Nhân DAL Công ty TNHH công 

trình Thành Nguyễn 26/12/2014 CA Đắk Lắk Việt Nam

2
KS-501-00439-B

Nguyễn Minh Toán 03/9/1970
Số 46 Trương Quang 

Tuân, P.Tân Lập, 
TP.BMT, Đắk Lắk

5 Lê Minh Việt 20/12/1977
Thôn Phú Bình, xã Tam 
Phú, TP.Tam Kỳ, Quảng 

Nam
206114360 0914228282 tvxdminhtambmt@

gmail.com
Kỹ sư xây dựng thủy lợi 

- thủy điện

7 Nguyễn Trọng 
Hoàng 06/9/1985

327/36/36 Y Moal 
Enuôl, P.Tân Lợi, 
TP.BMT, Đắk Lắk

042085021939 0989009911 htcdl327@gmail.co
m

Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

240669747 0913703899 minhtoantvdl@gmai
l.com

Kỹ sư xây dựng cầu 
đường DAL Công ty CP TVXD Đắk 

Lắk 07/02/2015 Công an Đắk 
Lắk Việt Nam

20/8/1976
Số 28 Nguyễn Hữu Thọ, 

P.Tân An, TP.BMT, 
Đắk Lắk

241795093 0948666777 ketoan28nht@gmail
.com Kỹ sư cầu đường

4 Trần Tuấn Anh 08/6/1993
Thôn Diêu Tường, xã 
Ân Tường Đông, Hoài 

Ân, Bình Định
215313280 0366212634 trantuananhxdcd@g

mail.com
Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật giao thông DAL
Công ty TNHH tư vấn 
đầu tư xây dựng Hiếu 

Linh
05/10/2009 CA Bình Định Việt Nam

0912188308 tuan.krongpak@gm
ail.com

Kỹ sư thủy lợi - Kỹ sư 
công trình giao thông DAL Ban QLDA ĐTXD huyện 

Krông Pắc 13/4/2021

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 

chính về trật tự 
xã hội

Việt Nam

28/9/2018 CA Quảng Nam Việt Nam

6 Chu Nguyễn Hoàng 
Việt 20/9/1983

Số 71 thôn 2, xã Hòa 
Khánh, TP.BMT, Đắk 

Lắk
240699302 0905366672 chuvietbmt@gmail.

com
Kỹ sư xây dựng 

DD&CN DAL Công ty TNHH 
TVĐTXD Ánh Dương 11/4/2013 CA Đắk Lắk Việt Nam

DAL Công ty CP đầu tư và 
TVXD Minh Tâm

DAL
Công ty TNHH Tư vấn 
và Xây dựng HTC Đắk 

Lắk
10/5/2021

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 

chính về trật tự 
xã hội

Việt Nam

8 Huỳnh Trần Phú 10/9/1991 TDP 12, P.Tân An, 
TP.BMT, Đắk Lắk 241291126 0858769456 phu.xddd@gmail.co

m
Kỹ sư xây dựng 

DD&CN
Công ty CP TVXD Đắk 

Lắk 20/9/2019 Công an Đắk 
Lắk Việt Nam

38 28 02
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KS02 Khảo sát Địa hình 2 DAL 0 Cấp mới

GS02 Giám sát lắp đặt thiết bị 
vào công trình 2 DAL 0 Cấp mới

TK04 Thiết kế cơ - điện công 
trình công trình 2 DAL 0 Cấp mới

GS10 Giám sát Công trình 
Giao thông 3 0 Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng 3 0 Cấp mới
QLDA Quản lý dự án 3 0 Cấp mới
DG01 Định giá xây dựng 3 0 Cấp mới

GS01
Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 
kỹ thuật

3 0 Cấp mới

QLDA Quản lý dự án 3 0 Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng 2 0 Cấp mới

KS02 Khảo sát Địa hình 2 0 Cấp mới

TK07
Thiết kế xây dựng công 
trình giao thông đường 

bộ
2 0 Cấp mới

GS10 Giám sát Công trình 
Giao thông 2 0 Cấp mới

TK07
Thiết kế xây dựng công 
trình giao thông đường 

bộ
2 0 Cấp mới

TK03
Thiết kế xây dựng công 
trình giao thông cầu - 

hầm
2 0 Cấp mới

GS10 Giám sát Công trình 
Giao thông 3 0 Cấp mới

TK03
Thiết kế xây dựng công 
trình giao thông cầu - 

hầm
3 0 Cấp mới

TK07
Thiết kế xây dựng công 
trình giao thông đường 

bộ
3 0 Cấp mới

KS02 Khảo sát Địa hình 2 0 Cấp mới

TK09 Thiết kế Kết cấu công 
trình 2 0 Cấp mới

GS01
Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 
kỹ thuật

2 0 Cấp mới

TK09 Thiết kế Kết cấu công 
trình 2 0 Cấp mới

GS01
Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 
kỹ thuật

3 0 Cấp mới

QLDA Quản lý dự án 3 0 Cấp mới

GS01
Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 
kỹ thuật

2 0 Cấp mới

QLDA Quản lý dự án 2 Cấp mới

TK09 Thiết kế Kết cấu công 
trình 3 0 Cấp mới

QLDA Quản lý dự án 3 0 Cấp mới
KS02 Khảo sát Địa hình 3 0 Cấp mới
QLDA Quản lý dự án 3 0 Cấp mới

TK07
Thiết kế xây dựng công 
trình giao thông đường 

bộ
2 0 Cấp mới

TK03
Thiết kế xây dựng công 
trình giao thông cầu - 

hầm
2 0 Cấp mới

GS01
Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 
kỹ thuật

3 0 Cấp mới

QLDA Quản lý dự án 3 0 Cấp mới

TK02 Thiết kế cấp - thoát nước 
công trình 3 0 Cấp mới

GS01
Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 
kỹ thuật

3 0 Cấp mới

0989884317

20 DAL-00053302 Hồ Sỹ Hoàng 27/12/1993 Xã Hòa Thắng, 
TP.BMT, Đắk Lắk 241348302 0399877003

TDP 2, P.Ea Tam, 
TP.BMT, Đắk Lắk 240992016 0982789218

0842263226

19 Nguyễn Vy Tùng 26/7/1985
Thôn Thạch Hà, xã 

Quảng Sơn, huyện Ninh 
Sơn, Ninh Thuận

264264664 0933638279

241472758 0967778995 thongdabh@gmail.c
om

Cử nhân xây dựng 
ngành công nghệ kỹ 

thuật giao thông

23

Việt Namdoanvanthu271089
@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 
DD&CN DAL Công ty CP đầu tư và đào 

tạo nhân lực Trí Việt 06/12/2006 CA Đắk Lắk

Việt NamCA Đắk Lắk14/6/2014Công ty TNHH TVXD 
nước và môi trường KTVDALTạ Quốc Nam Kỹ sư kỹ thuật xây dựngquocnam5488@gm

ail.com0941584646241054213Số 59A Phạm Ngũ Lão, 
TP.BMT, Đắk Lắk05/4/1988

9 Trần Văn Thanh 07/3/1976 Thôn 7, xã Cư Ebur, 
TP.BMT, Đắk Lắk 241677110 0963029479 trongthanhdl@gmai

l.com Kỹ sư Điện Tự do 11/12/2013 Công an Đắk 
Lắk Việt Nam

DAL Ban QLDA ĐTXD 
Tx.Buôn Hồ 12/12/2017 CA Đắk Lắk Việt Nam

11 Nguyễn Sỹ Anh 28/2/1986 Thôn 4, Phú Xuân, 
Krông Năng, Đắk Lắk 066086006583 0935334366 anhnguyenkrp@gm

ail.com Kỹ sư DD&CN DAL Ban QLDA ĐTXD huyện 
Krông Pắc 10/5/2021

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 

chính về trật tự 
xã hội

Việt Nam

10 Nguyễn Hữu 
Thông 18/12/1995

Số 122 Nguyễn Tất 
Thành, P.An Bình, 

Tx.Buôn Hồ, Đắk Lắk

Việt Nam

12 Nguyễn Chí Thanh 23/4/1984
Xã Quảng Phương, 

Quảng Trạch, Quảng 
Bình

044084001925 0918866537 chithanhtvtk@gmail
.com

Kỹ sư xây dựng cầu 
đường DAL

Công ty TNHH tư vấn 
đầu tư xây dựng Hiếu 

Linh
18/12/2017

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 

chính về trật tự 
xã hội

Việt Nam

13 GS1-501-01495-A Võ Văn Hiền 26/3/1982 TDP 5, TT Ea Drăng, 
huyện Ea H'leo, Đắk Lắk 240623964 vuhienecc1@gmail.

com
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường DAL

Công ty CP TV-XD 
Trường Thành 22/2/2007 CA Đắk Lắk

Công ty TNHH XD và 
TM Phúc Minh Khang 10/6/2013 CA Đắk Lắk

Việt Nam

15 KS-501-00448-C Lê Văn Nghiêm 04/7/1964
Số 8/14 Ngô Mây, 

P.Thống Nhất, TP.BMT, 
Đắk Lắk

066064006793 0913493235 vannghiem64@gma
il.com

Kỹ sư xây dựng 
DD&CN DAL Công ty CP TVXD Đắk 

Lắk 10/5/2021
Cục Cảnh sát 
quản lý hành 

chính về trật tự 
Việt Nam

14 Nguyễn Xuân 
Trường 01/3/1970 luvantruongthanhb

mt@gmail.com Kỹ sư giao thông DAL

17 DAL-00069186 Hồ Phi Hùng 14/02/1993 Xã Ea Khal, huyện Ea 
H'leo, Đắk Lắk 241407891 0931410333 hophihung.kts@gm

ail.com Kiến trúc sư DAL Công ty TNHH TVTK 
Gia Phúc 05/8/2010 CA Đắk Lắk Việt Nam

16 Nguyễn Văn Minh 06/10/1991 Thôn 6, xã Hòa Phong, 
Krông Bông, Đắk Lắk 241225413 0974770886 nvminhxd91@gmail

.com
Kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng
Công ty TNHH Kiến trúc 

Toàn Phát 29/10/2019 CA Đắk Lắk Việt NamDAL

Công ty CP TVXD 
Hoàng Sơn Ban Mê 14/11/2019 CA Đắk Lắk Việt Nam

tunghonaco@gmail.
com

Kỹ sư xây dựng 
DD&CN DAL Công ty TNHH Xây dựng 

TMDV Khởi Nguyên 22/02/2010 CA Ninh Thuận Việt Nam

18 Đặng Xuân Thắng 06/8/1965
Số 79A Giải Phóng, 

P.Tân Thành, TP.BMT, 
Đắk Lắk

240253783 dungthang8465@g
mail.com Kỹ sư xây dựng DAL

20/7/2009 CA Đắk Lắk Việt Nam

21 KS-501-00467
DAL-00033237 Phan Văn Danh 10/9/1983 Văn Thành, Yên Thành, 

Nghệ An 186126098 0935442288 thongnhat.dtxd@g
mail.com

Kỹ sư xây dựng cầu 
đường DAL Công ty TNHH ĐTXD 

Thống Nhất 27/11/2007 CA Nghệ An Việt Nam

cdcdaklak@yahoo.c
om.vn Kỹ sư xây dựng DAL Công ty TNHH TVXD 

C.D.C

DAL-00080383

22 Đoàn Văn Thư 27/10/1989
Thôn 8, xã Ea Ktur, 
huyện Cư Kuin, Đắk 

Lắk
241135750 0946996711
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24 GS10 Lê Thành Sơn 28/11/1982 P.Thiện An, Tx.Buôn 
Hồ, Đắk Lắk 240611588 0943112247 lethanhson.lt6@gm

ail.com
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường
Giám sát Công trình 

Giao thông 3 DAL 0
Công ty TNHH MTV 
Xây dựng Thương mại 

DV KA ĐA
Cấp mới 18/09/2013 Công an Đắk 

Lắk Việt Nam

25 TK09 KS-501-00457-C Đặng Văn Hưng 16/12/1975
Số 16 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm, P.Thành Công, 
TP.BMT, Đắk Lắk

240553813 0946562277 hungdangkd@gmail
.com

Kỹ sư xây dựng 
DD&CN

Thiết kế Kết cấu công 
trình 2 DAL 0 Công ty TNHH Tư vấn 

xây dựng Kiến Đức Cấp mới 11/05/2011 Công an Đắk 
Lắk Việt Nam

26 GS10 GS1-501-01452 Phan Tam 24/8/1974 TDP 7, P.Tân Hòa, 
TP.BMT, Đắk Lắk 240567349 0914052981 phantam126@gmail

.com
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường
Giám sát Công trình 

Giao thông 2 DAL 0
Công ty TNHH Tư vấn 

thiết kế XDCT Phú 
Khang

Cấp mới 18/6/2008 Công an Đắk 
Lắk Việt Nam

27 GS01 GS1-501-01441 Đặng Phương 16/4/1989 Xã Ia Phang, huyện Chư 
Pưh, Gia Lai 230673866 0979427811 dangphuongvneco8

@gmail.com
Kỹ sư kỹ thuật xây dựng 

công trình

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật
2 DAL 0 Công ty CP xây dựng 

điện VNECO8 Cấp mới 28/6/2017 Công an Gia Lai Việt Nam

28 GS10 Hồ Xuân Cường 26/9/1988
Thôn 19, xã Ea Ktur, 
huyện Cư Kuin, Đắk 

Lắk
240979130 0898354379 xuancuong2609@g

mail.com
Kỹ sư kỹ thuật xây dựng 

công trình giao thông
Giám sát Công trình 

Giao thông 2 DAL 0 Công ty TNHH Xây dựng 
và Thương mại Sài Gòn Cấp mới 01/02/2012 Công an Đắk 

Lắk Việt Nam

29 GS01 Đỗ Văn Chiến 1/2/1983
Số 116 KDC Buôn Ju, 

xã Ea Tu, TP.BMT, Đắk 
Lắk

240673937 0983102816 achien162@gmail.c
om

Kỹ sư xây dựng 
DD&CN

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật
2 DAL 0 Công ty CP TVXD Đắk 

Lắk Cấp mới 9/6/2010 Công an Đắk 
Lắk Việt Nam

30 GS06 GS1-08-27581-A Đặng Xuân Hiếu 25/12/1984 TDP 8, P.Tân Hòa, 
TP.BMT, Đắk Lắk 240757654 0914111161 hieuxuan2001@gm

ail.com Kỹ sư thủy lợi Giám sát công trình 
NN&PTNT 2 DAL 0 Công ty TNHH Phú 

Xuyên Cấp mới 18/6/2016 Công an Đắk 
Lắk Việt Nam

31 QLDA DAL-00069176 Trà Minh Vũ 22/11/1993 Số 33 Cao Xuân Huy, 
TP.BMT, Đắk Lắk 241417878 0973939656 vutm.bmt@gmail.c

om
Kỹ sư kỹ thuật cơ sở hạ 

tầng Quản lý dự án 2 DAL 0
Ban QLDA ĐTXD công 
trình DD-CN tỉnh Đắk 

Lắk
Cấp mới 6/8/2010 Công an Đắk 

Lắk Việt Nam

32 DG01 Châu Thị Sỹ 20/8/1985
Thôn Xuân Ngọc 2, Xã 
Tam Anh Nam, huyện 

Núi Thành, Quảng Nam
205188267 0919748589 chauthisy0309@gm

ail.com
Kỹ sư công nghệ xây 

dựng DD&CN Định giá xây dựng 2 DAL 0 Công ty CP TVXD Miền 
Trung Cấp mới 29/12/2017 Công an Quảng 

Nam Việt Nam

33 GS01 Lê Ngọc Phương 12/02/1993 Số 113 Thôn 7, xã Hòa 
Phú, TP.BMT, Đắk Lắk 241396544 0964586219 phuonglndl@gmail.

com
Kỹ sư xây dựng 

DD&CN

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật
3 DAL 0 Công ty TNHH XD 

RoadVN Cấp mới 03/6/2010 Công an Đắk 
Lắk Việt Nam

34 TK09 KS-501-00435-C Trần Thị Gái 10/5/1956
Số 25 Yết Kiêu, 
P.Thành Công, 

TP.BMT, Đắk Lắk 
240503579 0905366363 tvxdhoangphong@g

mail.com
Kỹ sư xây dựng 

DD&CN
Thiết kế Kết cấu công 

trình 2 DAL 0 Công ty TNHH TVXD 
Hoàng Phong Cấp mới 13/7/2009 Công an Đắk 

Lắk Việt Nam

35 GS10 DAL-00007673 Trần Phương 30/4/1984 Khối 4, P.Thành Nhất, 
TP.BMT, Đắk Lắk 240777777 0985142479 ctxdtruongsa@gmai

l.com Kỹ sư cầu đường Giám sát Công trình 
Giao thông 3 DAL 0 Công ty TNHH Đầu tư 

xây dựng Trường Sa Cấp mới 08/12/2010 Công an Đắk 
Lắk Việt Nam

36 GS01 GS1-501-01448-B Đoàn Minh Đạt 22/4/1962 151/25 Y Moal, P.Tân 
Lợi, TP.BMT, Đắk Lắk C0261177 0905859927 Kỹ sư xây dựng 

DD&CN

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật
2 DAL 0 Công ty TNHH Xây dựng 

Trường Phát Cấp mới 10/4/2015 Cục quản lý 
xuất nhập cảnh Việt Nam

37 GS10 Phan Thanh Tín 15/10/1983
Số 175/3 Nguyễn Hữu 

Thấu, P.Tân Lợi, 
TP.BMT, Đắk Lắk

240783515 0947858283 thanhtin1312@gmai
l.com Kỹ sư cầu đường Giám sát Công trình 

Giao thông 3 DAL 0 Công ty TNHH Thuận 
Hiếu Cấp mới 25/5/2020 CA Đắk Lắk Việt Nam

38 DG01 DAL-00022498 Trương Văn Thanh 23/10/1983 Số 10 Đào Tấn, P.Tân 
Lợi, TP.BMT, Đắk Lắk 240708352 0947034579 Kỹ sư xây dựng cầu 

đường Định giá xây dựng 3 DAL 0 Công ty TNHH công 
trình Thành Nguyễn Cấp mới 01/02/2013 CA Đắk Lắk Việt Nam

39 GS10 Nguyễn Tấn Lợi 06/3/1984 Nghĩa Lâm, Tư Nghĩa, 
Quảng Ngãi 212194623 0969629829 xaydung.met@gmai

l.com Kỹ sư cầu đường Giám sát Công trình 
Giao thông 3 DAL 0 Công ty TNHH Xây dựng 

Sơn Tây Cấp mới 20/3/2015 CA Quảng Ngãi Việt Nam

40 TK11 Nguyễn Đức Tuấn 23/9/1970 Số 08 Võ Duy Thanh, 
TP.BMT, Đắk Lắk 241229618 0903554444 kts.ductuan@gmail.

com Thạc sỹ Kiến trúc Thiết kế Quy hoạch xây 
dựng 2 DAL 0 Công ty TNHH TVXD 

CDC Cấp mới 22/8/2007 CA Đắk Lắk Việt Nam

41 TK11 Nguyễn Văn Thức 06/5/1986 Tiên Nha, Lục Nam, 
Bắc Giang 121664597 0917369963 ktsthucnguyen@gm

ail.com Kiến trúc sư Thiết kế Quy hoạch xây 
dựng 3 DAL 0 Công ty TNHH 

TVĐTXD Phú Vinh Cấp mới 27/2/2017 CA Bắc Giang Việt Nam

II

GS01
Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 
kỹ thuật

2 0 Cấp mới

TK09 Thiết kế Kết cấu công 
trình 2 Cấp mới

GS01
Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 
kỹ thuật

3 0 Cấp mới

TK09 Thiết kế Kết cấu công 
trình 3 0 Cấp mới

KS02 Khảo sát Địa hình 2 0 Cấp mới

TK09 Thiết kế Kết cấu công 
trình 2 0 Cấp mới

GS01
Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 
kỹ thuật

2 0 Cấp mới

TK09 Thiết kế Kết cấu công 
trình 2 0 Cấp mới

Công ty TNHH TVTK 
Gia Phúc 16/11/2019 CA Đắk Lắk Việt Nam

Công ty TNHH TVXD 
C.D.C 03/5/2019 CA Đắk Lắk Việt Nam

Ca sát hạch 2

42 Diêu Hoàng Lân 26/4/1987
Số 35 Trần Phú, 

P.Thắng Lợi, TP.BMT, 
Đắk Lắk

240920883 0944317273 dieuhoanglan@gma
i.com

Kỹ sư xây dựng 
DD&CN DAL Công ty CP TVXD Đắk 

Lắk 28/5/2020 Công an Đắk 
Lắk Việt Nam

066182001549 0914410546 chaubsbmt@gmail.
com

Kỹ sư xây dựng 
DD&CN DAL

43 DAL-00031262 Nguyễn Quang 
Ánh 11/12/1983 Số 98 Y Nuê, P.Ea Tam, 

TP.BMT, Đắk Lắk 240762710 0919712318 nguyenquanganh31
@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 
DD&CN DAL

44 Nguyễn Đức Khiết 19/9/1986 Số 189/4/10 Y Moal, 
TP.BMT, Đắk Lắk 241973988 0987619500 cdcdaklak@yahoo.c

om.vn Kỹ sư xây dựng DAL

Công ty TNHH TVXD P-
T 25/4/2021

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 

chính về trật tự 
xã hội

Việt Nam45 Chu Thị Lệ Châu 28/6/1982
Số 11 Nguyễn Thái Học, 

P.Tân Lợi, TP.BMT, 
Đắk Lắk



Số TT Mã môn 
thi Số chứng chỉ Họ và tên Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường chú
(Theo CMT hoặc 

TCC)

CMND
/Thẻ Căn cước SĐT Email Trình độ chuyên môn

(CĐ-CN-KS-Ths-TS)
Lĩnh vực đăng ký  Sát 

hạch

Hạng 
đăng ký
(I-II-III) 

Nơi đăng ký dự 
sát hạch

Số năm 
kinh 

nghiệm
Đơn vị công tác Hình thức

Ngày cấp 
CMT/thẻ 
CC/HC 

Nơi cấp 
CMT/Thẻ 

CC/HC

Quốc tịch 
theo 

CMT/Thẻ 
CC/HC

GS01 GS1-501-01496
Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 
kỹ thuật

2 0 Cấp mới

TK11 KTS-501-00078 Thiết kế Quy hoạch xây 
dựng 2 0 Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng 3 0 Cấp mới
QLDA Quản lý dự án 3 0 Cấp mới

GS02 Giám sát lắp đặt thiết bị 
vào công trình 3 0 Cấp mới

TK04 Thiết kế cơ - điện công 
trình công trình 3 0 Cấp mới

GS01
Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 
kỹ thuật

3 0 Cấp mới

QLDA Quản lý dự án 3 0 Cấp mới

GS10 Giám sát Công trình 
Giao thông 3 0 Cấp mới

QLDA Quản lý dự án 3 0 Cấp mới

51 GS10 Phạm Quang Hưng 10/11/1981 Thôn 8, xã Hòa Thắng, 
TP.BMT, Đắk Lắk 240653748 0941594449 quanghungdakglun

@gmail.com
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường
Giám sát Công trình 

Giao thông 2 DAL 0 Công ty TNHH Xây dựng 
và Thương mại Sài Gòn Cấp mới 26/9/2018 Công an Đắk 

Lắk Việt Nam

52 GS01 DAL-00116902 Trần Anh Sơn 18/10/1982
Số 23 Bùi Huy Bích, 

P.Tự An, TP.BMT, Đắk 
Lắk

066082000413 0907677364 trananhson2020@y
ahoo.com.vn

Kỹ sư xây dựng 
DD&CN

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật
2 DAL 0 Công ty TNHH TVXD 

Hoàng Phong Cấp mới 13/4/2021

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 

chính về trật tự 
xã hội

Việt Nam

53 GS10 DAL-00018127 Nguyễn Đình Phú 08/6/1986 Thạch Châu, Lộc Hà, Hà 
Tĩnh 183516801 0943381080 phu.qlda.bmt@gma

il.com
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường
Giám sát Công trình 

Giao thông 2 DAL 0 Ban QLDA ĐTXD 
TP.BMT Cấp mới 21/5/2013 CA Hà Tĩnh Việt Nam

54 TK09 KS-501-00441-B Hoàng Văn Bắc 10/12/1970 P.Tự An, TP.BMT, Đắk 
Lắk 241248212 0839584967 songhoang_bmt@y

ahoo.com
Kỹ sư ngành tin học xây 

dựng
Thiết kế Kết cấu công 

trình 2 DAL 0 Công ty TNHH TVXD 
Sông Hoàng Cấp mới 08/11/2007 CA Đắk Lắk Việt Nam

55 GS01 Nguyễn Ngô Ngột 
Lang 09/02/1989

TDP 4, Krông Kmar, 
huyện Krông Bông, Đắk 

Lắk
241013620 0842309091 vinhpy123@gmail.c

om
Kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật
3 DAL 0

Công ty TNHH MTV 
Xây dựng Thương mại 

DV KA ĐA
Cấp mới 22/4/2021 CA Đắk Lắk Việt Nam

56 GS01 DAL-00031264 Phan Thanh Dự 19/12/1976 TDP 2, P.Ea Tam, 
TP.BMT, Đắk Lắk 240675107 0906511339 ktsphanthanhdu@g

mail.com Kiến trúc sư
Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 
kỹ thuật

2 DAL 0 Công ty TNHH TVTK 
Gia Phúc Cấp mới 22/4/2010 CA Đắk Lắk Việt Nam

57 DG01 DAL-00031265 Bùi Minh Khoa 28/7/1992 Số 44 Hàn Mạc Tử, 
TP.BMT, Đắk Lắk 241252775 0383841852 buiminhkhoa92@g

mail.com
Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật xây dựng Định giá xây dựng 3 DAL 0 Công ty TNHH TVTK 
Gia Phúc Cấp mới 05/12/2015 CA Đắk Lắk Việt Nam

58 TK11 KTS-501-00070-C Phạm Mạnh 03/8/1965
Số 52/23 Hồ Tùng Mậu, 
P.Tân Tiến, TP.BMT, 

Đắk Lắk
241509957 0905366363 tvxdhoangphong@g

mail.com Kiến trúc sư Thiết kế Quy hoạch xây 
dựng 2 DAL 0 Công ty TNHH TVXD 

Hoàng Phong Cấp mới 30/11/2016 CA Đắk Lắk Việt Nam

59 GS02 Thái Văn Phẩm 17/1/1964 Số 14 Thái Phiên, P.Tân 
An, TP.BMT, Đắk Lắk 045064000959 0914225102 Kỹ sư Điện kỹ thuật Giám sát lắp đặt thiết bị 

vào công trình 2 DAL 0 Cấp mới 24/4/2021

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 

chính về trật tự 
xã hội

Việt Nam

60 GS01 GS1-501-01444-A Bùi Đức Thiêm 30/7/1981 TDP 5, P.Thành Nhất, 
TP.BMT, Đắk Lắk 241838520 0974764999 buithiem81@gmail.

com Kỹ sư xây dựng
Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 
kỹ thuật

2 DAL 0 Công ty TNHH TVTK và 
QHXD B.M.T Cấp mới 10/11/2016 CA Đắk Lắk Việt Nam

61 GS01 Trần Văn Mưu 30/5/1985
Thôn 2, TT.Buôn Trấp, 
huyện Krông Ana, Đắk 

Lắk
241906670 0935092338 tuandatxdbmt@gma

il.com Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 
kỹ thuật

2 DAL 0
Công ty TNHH Xây dựng 
thương mại dịch vụ Tuấn 

Đạt
Cấp mới 02/3/2018 CA Đắk Lắk Việt Nam

62 GS01 GS1-501-01445 Nguyễn Thị Kim 
Anh 17/11/1983

Số 80A Lương Thế 
Vinh, P.Tân Tiến, 
TP.BMT, Đắk Lắk

240712489 0972277474 anhthuytuc@gmail.
com

Kỹ sư xây dựng 
DD&CN

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật
2 DAL 0 Công ty TNHH Xây dựng 

H.T Đắk Lắk Cấp mới 26/5/2012 CA Đắk Lắk Việt Nam

63 DG01 DAL-00087408 Vũ Tiến Dũng 01/4/1981 Nga Thủy, Nga Sơn, tỉnh 
Thanh Hóa 171881052 0915387479 tiendungktht@gmail

.com Cao đẳng cầu đường Định giá xây dựng 3 DAL 0 Ban QLDA ĐTXD huyện 
Buôn Đôn Cấp mới 19/8/2009 CA Thanh Hóa Việt Nam

64 GS01 GS1-501-01468-B Nguyễn Đức Thắng 15/3/1972 Số 126/42 Y Moal, 
TP.BMT, Đắk Lắk 242045041 0905142727 cdcdaklak@yahoo.c

om.vn
Kỹ sư xây dựng 

DD&CN

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật
2 DAL 0 Công ty TNHH TVXD 

C.D.C Cấp mới 04/12/2020 CA Đắk Lắk Việt Nam

65 GS10 DAL-00057560 Nguyễn Trọng Đại 20/12/1991
Số 06 Hải Triều, 

P.Thắng Lợi, TP.BMT, 
Đắk Lắk

241307256 0393338588 dai8assassin@gmail
.com

Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Giám sát Công trình 
Giao thông 2 DAL 0 Công ty CP QL&XD 

giao thông Đắk Lắk Cấp mới 07/2/2013 CA Đắk Lắk Việt Nam

66 GS10 Lê Duy Minh 15/8/1984
Số 482 thôn Đoàn Kết, 

xã Dray Sáp, huyện 
Krông Ana, Đắk Lắk

240677949 0905952459 duyminhquatest2_ct
c@gmail.com Kỹ sư cầu đường Giám sát Công trình 

Giao thông 3 DAL 0
Trung tâm kỹ thuật Tiêu 

chuẩn đo lường chất 
lượng 4

Cấp mới 05/10/2015 CA Đắk Lắk Việt Nam

67 TK04 DAL-00046324 Bùi Quang Học 25/8/1989 Số 43C Ama Khê, P.Tân 
Lập, TP.BMT, Đắk Lắk 066089000702 0985339535 quanghocbui.qb@g

mail.com
Kỹ sư công nghệ kỹ 
thuật điện, điện tử

Thiết kế cơ - điện công 
trình công trình 3 DAL 0 Trung tâm khuyến công 

và tư vấn PTCN Cấp mới 31/3/2021

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 

chính về trật tự 
xã hội

Việt Nam

68 GS01 Phạm Hồng Gấm 27/01/1990 TDP 3A, TT.Ea Kar, 
huyện Ea Kar, Đắk Lắk 240994644 0889181323 honggamktct@gmai

l.com
Kỹ sư xây dựng 

DD&CN

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật
3 DAL 0 Công ty TNHH Châu 

Phúc Cấp mới 20/10/2014 CA Đắk Lắk Việt Nam

Việt Nam

Công ty TNHH Tư vấn 
thiết kế xây dựng NCS 03/6/2009 CA Đắk Lắk Việt Nam

240651247 0966551213 trung.tdbk@gmail.c
om Kỹ sư điện DAL

46 Ngô Thị Mai Thùy 20/01/1987
Số 11 Nguyễn Nhạc, 
khu Hiệp Phúc, P.Tân 

Lợi, TP.BMT, Đắk Lắk
066187000912 0868931860 maithuyngo87@gm

ail.com Kiến trúc sư DAL Công ty TNHH TVXD 
Thành An 25/3/2021

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 

chính về trật tự 
xã hội

Việt Nam

47 Công ty Thủy điện Buôn 
Kuốp 28/3/2018 CA Đắk Lắk

Kỹ sư xây dựng 
DD&CN DAL

48 Trần Văn Trung 25/11/1985
Số 22 Mai Xuân 

Thưởng, P.Thành Nhất, 
TP.BMT, Đắk Lắk

240874910 0911133147 tranvantrung.ksbk@
gmail.com Kỹ sư cơ khí DAL Công ty Thủy điện Buôn 

Kuốp 03/6/2016 CA Đắk Lắk Việt Nam

Võ Văn Trung 12/01/1981 Số 329/1 Nguyễn Văn 
Cừ, P.Tân Lập, 

50 Đậu Trọng Hùng 28/3/1989
Thôn Tân Lập, xã Cư 
M'ta, huyện M'Đrắk, 

Đắk Lắk
241013278 0917061479 mrhungcot@gmail.c

om
Cử nhân xây dựng cầu 

đường bộ DAL Công ty TNHH Tư vấn 
thiết kế xây dựng NCS 18/3/2020 CA Đắk Lắk Việt Nam

49 Hoàng Trọng Nam 03/9/1994 Thôn 18, xã Cư M'ta, 
huyện M'Đrắk, Đắk Lắk 241334338 0813999486 hoangnam.dhxdmt

@gmail.com
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69 GS02 Phạm Đông Nhựt 27/02/1976
Số 300 Phan Chu Trinh, 

P.Tân Lợi, TP.BMT, 
Đắk Lắk

241807464 0944158108 phamdongnhut@gm
ail.com Kỹ sư Điện kỹ thuật Giám sát lắp đặt thiết bị 

vào công trình 2 DAL 0
Công ty tư vấn công trình 

Châu Á - Thái Bình 
Dương

Cấp mới 27/02/2016 CA Đắk Lắk Việt Nam

70 KS02 DAL-00015315 Đào Sĩ Hiếu 02/08/1983
Số 40/3 Nguyễn Trường 
Tộ, P.Ea Tam, TP.BMT, 

Đắk Lắk
241670356 0913824747 sihieudl@gmail.co

m Kỹ sư cầu đường Khảo sát Địa hình 3 DAL 0 Công ty TNHH TVXD P-
T Cấp mới 04/9/2020 CA Đắk Lắk Việt Nam

71 GS10 GS1-501-01459-A Đặng Hồng Quang 04/5/1978
Số 100A, Lê Thánh 

Tông, TP.BMT, Đắk 
Lắk

240525383 0914041080 quang239ltt@gmail
.com Kỹ sư cầu đường Giám sát Công trình 

Giao thông 2 DAL 0 Công ty TNHH TVXD 
Thuận Bắc Cấp mới 27/7/2009 CA Đắk Lắk Việt Nam

72 GS06 Dương Khắc Hùng 15/6/1993
Xã Thiệu Dương, 

TP.Thanh Hóa, tỉnh 
Thanh Hóa

173791498 0336631168 khachungdhtl@gma
il.com Kỹ sư thủy lợi Giám sát công trình 

NN&PTNT 3 DAL 0 Công ty TNHH TVXD 
Cao Nguyên Cấp mới 15/7/2013 CA Thanh Hóa Việt Nam

73 TK13 DAL-00092752 Hoàng Minh Cự 27/6/1958 Số 14 Nguyễn Kinh Chi, 
TP.BMT, Đắk Lắk 240285576 0913436900 hoangminhcubmt20

14@gmail.com Kỹ sư thủy lợi Thiết kế xây dựng công 
trình thủy lợi, đê điều 3 DAL 0 Công ty TNHH TVXD 

Cao Nguyên Cấp mới 22/5/2015 CA Đắk Lắk Việt Nam

74 TK09 KS-08-15199 Phan Quốc Phong 19/5/1987
Số 154 Thôn Tiến Thịnh, 

xã Quảng Tiến, huyện 
Cư M'gar, Đắk Lắk

240979707 0947209695 quocphong.anc@g
mail.com

Kỹ sư xây dựng 
DD&CN

Thiết kế Kết cấu công 
trình 2 DAL 0 Công ty TNHH TVXD 

Sông Hoàng Cấp mới 01/8/2018 CA Đắk Lắk Việt Nam

75 GS01 GS1-059-00740 Nguyễn Ngọc Phi 14/9/1976 TDP 6A, P.Tân Lợi, 
TP.BMT, Đắk Lắk 241805416 0944770677 phin100@gmail.co

m
Kỹ sư xây dựng 

DD&CN

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật
3 DAL 0 Công ty CP xây dựng Hải 

Bình Cấp mới 24/12/2015 CA Đắk Lắk Việt Nam

76 GS10 Trần Long Phi 25/7/1992 Thôn 5 Ea Kiết, Cư 
M'gar, Đắk Lắk 241337220 0961494887 phikscd1102@gmai

l.com Kỹ sư cầu đường Giám sát Công trình 
Giao thông 3 DAL 0 Công ty CP Đô thị và 

Môi trường Đắk Lắk Cấp mới 07/7/2017 CA Đắk Lắk Việt Nam

77 GS10 Phạm Thế Long 20/3/1960
Số 126 Lê Duẩn, P.Tân 
Thành, TP.BMT, Đắk 

Lắk
241055496 0914225392 quangducbmt@gma

il.com Kỹ sư giao thông Giám sát Công trình 
Giao thông 2 DAL 0 Công ty TNHH 

TVĐTXD Quảng Đức Cấp mới 23/11/2020 CA Đắk Lắk Việt Nam

78 GS02 Nguyễn Đức Thọ 13/11/1987
Số 22 Mai Xuân 

Thưởng, P.Thành Nhất, 
TP.BMT, Đắk Lắk

241995229 0978864879 ducthobts@gmail.c
om Kỹ sư điện Giám sát lắp đặt thiết bị 

vào công trình 2 DAL 0 Công ty Thủy điện Buôn 
Kuốp Cấp mới 19/7/2019 CA Đắk Lắk Việt Nam

79 QLDA DAL-00020806 Phạm Thị Thu Hiền 20/8/1978 Số 19 Tô Hiệu, P.Tân 
Lợi, TP.BMT, Đắk Lắk 241383792 0984176679 ptth2008@gmail.co

m Kỹ sư điện Quản lý dự án 3 DAL 0 Công ty Thủy điện Buôn 
Kuốp Cấp mới 31/3/2010 CA Đắk Lắk Việt Nam

80 TK04 DAL-00015349 Nguyễn Mạnh Đạt 20/11/1981 Xã Sơn Thủy, Lệ Thủy, 
Quảng Bình 194182686 0979132468 dat.tdbk.evn@gmail

.com Kỹ sư điện Thiết kế cơ - điện công 
trình công trình 2 DAL 0 Công ty Thủy điện Buôn 

Kuốp Cấp mới 21/12/2015 CA Quảng Bình Việt Nam

81 DG01 Nguyễn Kỳ Trân 17/8/1984

Khu tập thể Thủy điện 
Buôn Kuốp, số 22 Mai 
Xuân Thưởng, P.Thành 

Nhất, TP.BMT, Đắk Lắk

241795566 0905141584 nkytran@gmail.com Kỹ sư công nghệ kỹ 
thuật điện - điện tử Định giá xây dựng 3 DAL 0 Công ty Thủy điện Buôn 

Kuốp Cấp mới 15/2/2019 CA Đắk Lắk Việt Nam

82 TK07 Nguyễn Đức Thông 16/3/1994
Hẻm 152 Gio An, 

Phường 5, Đà Lạt, Lâm 
Đồng

251349853 0976221001 tuvanvietphat@gma
il.com

Kỹ sư công nghệ kỹ 
thuật công trình xây 

dựng

Thiết kế xây dựng công 
trình giao thông đường 

bộ
3 DAL 0 Công ty TNHH TVXD 

Việt Phát Cấp mới 06/11/2020 CA Lâm Đồng Việt Nam

III
DG01 Định giá xây dựng 2 0 Cấp mới

GS01
Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 
kỹ thuật

2 0 Cấp mới

GS10 Giám sát Công trình 
Giao thông 2 0 Cấp mới

KS02 Khảo sát Địa hình 2 0 Cấp mới

TK07
Thiết kế xây dựng công 
trình giao thông đường 

bộ
2 0 Cấp mới

TK03
Thiết kế xây dựng công 
trình giao thông cầu - 

hầm
2 0 Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng 3 0 Cấp mới

GS06 Giám sát công trình 
NN&PTNT 3 0 Cấp mới

QLDA Quản lý dự án 2 0 Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng 2 0 Cấp mới

KS02 Khảo sát Địa hình 2 0 Cấp mới

TK07
Thiết kế xây dựng công 
trình giao thông đường 

bộ
2 0 Cấp mới

83 21/12/1984
Số 214/6 Ama Khê, 

P.Tự An, TP.BMT, Đắk 
Lắk 

240760782 0916137989

Ca sát hạch 3

Hồ Ngọc Quang hopthanhdl@gmail.
com Kỹ sư Kinh tế xây dựng DAL Công ty TNHH TVXD 

Hợp Thành 12/7/2019 Công an Đắk 
Lắk Việt Nam

Châu Trịnh Anh 
Tuấn 20/8/1993

Số 01 thôn Tân Lập, xã 
Ea Yông, huyện Krông 

Pắc, Đắk Lắk
066093000279 0942274347 anhtuan3n3t@gmail

.com

Kỹ sư Kinh tế xây dựng -
Thạc sỹ kỹ thuật xây 
dựng công trình Thủy

DAL85 DAL-00104734

Công ty TNHH tư vấn 
đầu tư xây dựng Hiếu 

Linh
25/6/2010 CA Đắk Lắk Việt Nam

Ban QLDA ĐTXD huyện 
Krông Pắc 13/4/2021

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 

chính về trật tự 
xã hội

Việt Nam

84 KS-051-00443 Phạm Văn Khánh 20/02/1986 Thôn 1, Đức Tân, Mộ 
Đức, Quảng Ngãi 212680002 0947091224 khanhtvts@gmail.co

m
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường DAL Công ty TNHH TVXD 
Thái Sơn 03/02/2016 CA Quảng Ngãi Việt Nam

86 Huỳnh Công Linh 08/02/1993 Thôn 8, xã Ea Hu, huyện 
Cư Kuin, Đắk Lắk 241399543 0976714926 huynhconglinh2202

@gmail.com
Kỹ sư xây dựng công 

trình giao thông DAL



Số TT Mã môn 
thi Số chứng chỉ Họ và tên Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường chú
(Theo CMT hoặc 

TCC)

CMND
/Thẻ Căn cước SĐT Email Trình độ chuyên môn

(CĐ-CN-KS-Ths-TS)
Lĩnh vực đăng ký  Sát 

hạch

Hạng 
đăng ký
(I-II-III) 

Nơi đăng ký dự 
sát hạch

Số năm 
kinh 

nghiệm
Đơn vị công tác Hình thức

Ngày cấp 
CMT/thẻ 
CC/HC 

Nơi cấp 
CMT/Thẻ 

CC/HC

Quốc tịch 
theo 

CMT/Thẻ 
CC/HC

DG01 Định giá xây dựng 2 0 Cấp mới

KS02 Khảo sát Địa hình 2 0 Cấp mới

TK07
Thiết kế xây dựng công 
trình giao thông đường 

bộ
2 0 Cấp mới

GS10 Giám sát Công trình 
Giao thông 2 0 Cấp mới

TK07
Thiết kế xây dựng công 
trình giao thông đường 

bộ
2 0 Cấp mới

TK03
Thiết kế xây dựng công 
trình giao thông cầu - 

hầm
2 0 Cấp mới

GS10 Giám sát Công trình 
Giao thông 3 0 Cấp mới

TK07
Thiết kế xây dựng công 
trình giao thông đường 

bộ
3 0 Cấp mới

TK03
Thiết kế xây dựng công 
trình giao thông cầu - 

hầm
3 0 Cấp mới

KS02 Khảo sát Địa hình 2 0 Cấp mới

GS10 Giám sát Công trình 
Giao thông 2 0 Cấp mới

TK07
Thiết kế xây dựng công 
trình giao thông đường 

bộ
2 0 Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng 3 0 Cấp mới
KS02 Khảo sát Địa hình 3 0 Cấp mới
QLDA Quản lý dự án 3 0 Cấp mới
DG01 DAL-00016313 Định giá xây dựng 3 0 Cấp mới
KS02 Khảo sát Địa hình 3 0 Cấp mới

TK07 KS-501-00451
Thiết kế xây dựng công 
trình giao thông đường 

bộ
3 0 Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng 2 0 Cấp mới

GS01
Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 
kỹ thuật

2 0 Cấp mới

TK09 Thiết kế Kết cấu công 
trình 2 0 Cấp mới

GS10 Giám sát Công trình 
Giao thông 2 0 Cấp mới

KS02 Khảo sát Địa hình 2 0 Cấp mới

TK07
Thiết kế xây dựng công 
trình giao thông đường 

bộ
2 0 Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng 3 0 Cấp mới

TK04 Thiết kế cơ - điện công 
trình công trình 3 0 Cấp mới

QLDA Quản lý dự án 3 0 cấp mới
DG01 Định giá xây dựng 3 0 Cấp mới

GS10 Giám sát Công trình 
Giao thông 3 0 Cấp mới

TK07
Thiết kế xây dựng công 
trình giao thông đường 

bộ
3 0 Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng 2 0 Cấp mới

GS01
Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 
kỹ thuật

3 0 Cấp mới

TK09 Thiết kế Kết cấu công 
trình 3 0 Cấp mới

GS01
Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 
kỹ thuật

2 0 Cấp mới 21/3/2013

TK09 Thiết kế Kết cấu công 
trình 2 0 Cấp mới

98 Đinh Kim Phú 07/4/1979 P.Tân Lợi, TP.BMT, 
Đắk Lắk 241667989 CA Đắk Lắk Việt Nam0988858699 cdcdaklak@yahoo.c

om.vn Kỹ sư xây dựng DAL Công ty TNHH TVXD 
C.D.C

DAL Công ty TNHH 
TVĐTXD Quảng Đức 27/2/2008

95 DAL-00015326 Cao Tiến Dũng 27/7/1982

Khu tập thể Thủy điện 
Buôn Kuốp, số 22 Mai 
Xuân Thưởng, P.Thành 

Nhất, TP.BMT, Đắk Lắk

241867711

Phan Văn Hòa 06/3/1995 Xã Ea Bar, huyện Buôn 
Đôn, Đắk Lắk 241507627 0984995723

CA Đắk Lắk Việt Nam0966859869 caotiendungtdbk@g
mail.com Kỹ sư điện DAL Công ty Thủy điện Buôn 

Kuốp 14/7/2017

Công ty TNHH XD 
Không gian Mới 28/7/2017

DAL Công ty TNHH TV và 
XD Trường Phong 15/11/2013

DAL

CA Đắk Lắk Việt Nam

DAL Công ty TNHH TVXD 
Nhật Nguyên 11/3/2009 CA Đắk Lắk Việt Nam

CA Đắk Lắk Việt Nam

88

87 Đặng Hữu Ngọc 01/01/1991
Thôn Đông Yên, xã Duy 

Trinh, huyện Duy 
Xuyên, Quảng Nam

205439555

DAL0969459593 tuong.nguyenthanh9
3@gmail.com

Kỹ sư xây dựng cầu 
đường205598164

Thôn Đại An, xã Đại 
Lãnh, Đại Lộc, Quảng 

Nam

Nguyễn Thành 
Tường 01/01/1993 CA Quảng Nam Việt Nam

Công ty TNHH tư vấn 
đầu tư xây dựng Hiếu 

Linh
05/6/2008

0905694392 huungoc.tvhl@gmai
l.com

Kỹ sư xây dựng cầu 
đường DAL

Công ty TNHH tư vấn 
đầu tư xây dựng Hiếu 

Linh
09/12/2020 CA Quảng Nam Việt Nam

Công ty TNHH TVXD P-
T 09/08/2012 CA Đắk Lắk Việt Nam

90 Trương Chí Dũng 19/8/1977
Số 258 Nguyễn Công 

Trứ, P.Tự An, TP.BMT, 
Đắk Lắk

241391613 0914071616 chidung1616@gmai
l.com

Thạc sỹ xây dựng công 
trình giao thông DAL Công ty CP TVXD Đắk 

Lắk 14/11/2014 CA Đắk Lắk Việt Nam

DALphanvanhoa007@g
mail.com

Kỹ sư xây dựng công 
trình giao thông89

91 DAL-00059289 Nguyễn Hữu Toàn 18/6/1991
Số 81/1 Nguyễn Trãi, 

P.An Bình, Tx.Buôn Hồ, 
Đắk Lắk

241325543 0762588988 tenio2003@gmail.c
om

Cử nhân điện chuyên 
ngành Công nghệ kỹ 
thuật điện tử, truyền 

0942710979 luonglap10101985
@gmail.com Kỹ sư kỹ thuật xây dựng

92 Nguyễn Nhật Tân 12/01/1984 TDP 6, P.Tân An, 
TP.BMT, Đắk Lắk 241868488 0977634454 nhattanbmt@gmail.

com Kỹ sư tin học công nghệ

CA Hà Nội Việt Nam

93 DAL-00003066 Lương Xuân Lập 10/10/1985

21/5/2016 CA Đắk Lắk Việt Nam

94 Nguyễn Văn Bộ 10/11/1990 Xã Hồng Vân, Thường 
Tín, Hà Tây, Hà Nội 112472752 0904402205 Kỹ sư cầu đường

Thôn 6, xã Ea Bar, 
huyện Buôn Đôn, Đắk 

Lắk
240865698

23/4/2009 CA Đắk Lắk Việt Nam

09/5/1993 Số 175 Y Wang, P.Ea 
Tam, TP.BMT, Đắk Lắk loc.gt2@gmail.com

97 Huỳnh Trần Phú 05/7/1986 Xã Hòa Thuận, 
TP.BMT, Đắk Lắk 240837085 0905906690 chuvietbmt@gmail.

com

Kỹ sư công nghệ kỹ 
thuật công trình xây 

dựng

96 241348288 0974009081Trịnh Đức Lộc Kỹ sư kỹ thuật xây dựng 
công trình giao thông DAL

Ban QLDA ĐTXD Công 
trình GT và NNPTNT 

tỉnh Đắk Lắk

DAL Công ty TNHH 
TVĐTXD Ánh Dương
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KS01 Khảo sát Địa chất công 
trình 2 0 Cấp mới

KS02 Khảo sát Địa hình 2 0 Cấp mới

TK03
Thiết kế xây dựng công 
trình giao thông cầu - 

hầm
2 0 Cấp mới

TK07
Thiết kế xây dựng công 
trình giao thông đường 

bộ
2 0 Cấp mới

GS02 Giám sát lắp đặt thiết bị 
vào công trình 3 0 Cấp mới

TK04 Thiết kế cơ - điện công 
trình công trình 3 0 Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng 3 0 Cấp mới

TK09 Thiết kế Kết cấu công 
trình 3 0 Cấp mới

240025523 0855611277 dinhbatran1940@g
mail.com

Kỹ sư trắc địa công 
trình DAL Công ty TNHH XD và 

Công nghệ Long Hưng 11/12/2013 CA Đắk Lắk Việt Nam

100 KS-501-00648-B Nguyễn Văn Thuận 26/4/1979
Số 169 Trần Phú, 

P.Thành Công, 
TP.BMT, Đắk Lắk

240569224 0909906406 thuanbacbmt@gmai
l.com Kỹ sư cầu đường DAL Công ty TNHH TVXD 

Thuận Bắc 06/4/2012 CA Đắk Lắk Việt Nam

99 KS-501-00455-B Trần Đình Bá 08/12/1940 Số 108/3 Nguyễn Du, 
TP.BMT, Đắk Lắk

101 Trần Huy Trâm 28/8/1982 Số 40B Săm Brăm, P.Ea 
Tam, TP.BMT, Đắk Lắk 240738269 0935822379 huytramdacco@gm

ail.com
Kỹ sư ngành công nghệ 

điện - điện tử DAL Công ty CP TVXD Đắk 
Lắk 05/12/2018 CA Đắk Lắk Việt Nam

Công ty TNHH TVXD 
Hùng Đạt 06/06/2009 CA Đắk Lắk Việt Nam102 DALDương Thị Xuân 

Phượng 22/02/1992 Số 44 Hàn Mạc Tử, 
TP.BMT, Đắk Lắk 241332325 0394920471 duongthixuanphuon

g01@gmail.com Kỹ sư



Số TT Mã môn 
thi Số chứng chỉ Họ và tên Ngày sinh

DD/MM/YY
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theo 
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DG01 Định giá xây dựng 3 0 Cấp mới

TK09 Thiết kế Kết cấu công 
trình 3 0 Cấp mới

GS10 Giám sát Công trình 
Giao thông 3 0 Cấp mới

TK07
Thiết kế xây dựng công 
trình giao thông đường 

bộ
3 0 Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng 3 0 Cấp mới

GS01
Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 
kỹ thuật

3 0 Cấp mới

GS01
Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 
kỹ thuật

3 0 Cấp mới

GS10 Giám sát Công trình 
Giao thông 3 0 Cấp mới

107 GS10 Lý Quốc Vương 10/5/1990
Số 129/2/13 Nguyễn Chí 

Thanh, P.Tân An, 
TP.BMT, Đắk Lắk

066090002629 0935569468 quocvuong.kimngu
u@gmail.com

Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Giám sát Công trình 
Giao thông 2 DAL 0 Công ty TNHH Xây dựng 

và Thương mại Sài Gòn Cấp mới 19/4/2021

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 

chính về trật tự 
xã hội

Việt Nam

108 GS10 Hà Xuân Thạo 23/9/1987
Số 13 Hoàng Hoa Thám, 

P.Tân Tiến, TP.BMT, 
Đắk Lắk 

240880886 0975480620 haxuanthao18@gm
ail.com

Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Giám sát Công trình 
Giao thông 2 DAL 0 Công ty TNHH Xây dựng 

và Thương mại Sài Gòn Cấp mới 06/06/2015 Công an Đắk 
Lắk Việt Nam

109 GS01 GS1-501-01462-A Phạm Hồng Sơn 31/12/1984
Số 66 Trần Cao Vân, 
P.Tân Lợi, TP.BMT, 

Đắk Lắk
240754308 0911916688 kinhnam68@gmail.

com
Kỹ sư xây dựng 

DD&CN

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật
2 DAL 14 năm Công ty TNHH xây dựng 

và nội thất Kinh Nam Cấp mới 28/8/2018 CA Đắk Lắk Việt Nam

110 GS10 GS1-501-01443 Huỳnh Hữu Tài 22/3/1984 TDP7, P.Tân Hòa, 
TP.BMT, Đắk Lắk 240854549 0988003348 huynhhuutai.pt@gm

ail.com Trung cấp cầu đường Giám sát Công trình 
Giao thông 3 DAL 0 Công ty TNHH TVXD P-

T Cấp mới 05/12/2013 CA Đắk Lắk Việt Nam

111 GS01 Huỳnh Thanh Hiếu 10/5/1986 Số 56 khối 4, P.Tân 
Hòa, TP.BMT, Đắk Lắk 240952583 0942034949 thanhhieu4786@gm

ail.com
Kỹ sư xây dựng 

DD&CN

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật
3 DAL 0 Công ty CP DNS Cấp mới 06/1/2018 CA Đắk Lắk Việt Nam

112 GS01 DAL-00066375 Bùi Văn Tân 08/7/1983 Buôn Sut M'grư, xã Cư 
Suê, Cư M'gar, Đắk Lắk 240700305 0985807807 buivantandlk@gmai

l.com
Kỹ sư xây dựng 

DD&CN

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật
3 DAL 0 Công ty TNHH MTV 

Quang Hợp Cấp mới 14/6/2016 CA Đắk Lắk Việt Nam

113 GS10 GS1-08-28855 Lê Minh Cảnh 19/5/1980 Hẻm 327/78/66 Y Moal, 
TP.BMT, Đắk Lắk 241802684 0935090166 minhcanh80@gmail

.com
Kỹ sư kỹ thuật xây dựng 

công trình giao thông
Giám sát Công trình 

Giao thông 2 DAL 0 Công ty TNHH Hoài Ân Cấp mới 02/10/2015 CA Đắk Lắk Việt Nam

114 DG01 DAL-00106331 Trần Anh Tuân 11/10/1987 Xã Nhã Nam, huyện Tân 
Yên, Bắc Giang 121770421 0942219398 trantuan.st@gmail.c

om Kỹ sư thủy lợi Định giá xây dựng 3 DAL 0 Công ty TNHH XD và 
Công nghệ Long Hưng Cấp mới 21/9/2018 CA Bắc Giang Việt Nam

115 TK13 KS-501-00456-A Đỗ Văn Chiến 06/12/1981 TDP10, P.Tân An, 
TP.BMT, Đắk Lắk 241995201 0978367085 vanchienbmt1981@

gmail.com Kỹ sư thủy lợi Thiết kế xây dựng công 
trình thủy lợi, đê điều 2 DAL 0 Công ty TNHH TVXD 

Cao Nguyên Cấp mới 19/7/2019 CA Đắk Lắk Việt Nam

116 GS10 DAL-00021509 Nguyễn Công 
Lượng 05/6/1973

Số 10A Nguyễn Đình 
Chiểu nối dài, Buôn Akô 

Dhông, P.Tân Lợi, 
TP.BMT, Đắk Lắk

241489762 0913448988 congluong72@gmai
l.com

Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Giám sát Công trình 
Giao thông 2 DAL 0 Công ty TNHH TVXD 

Thành Mai Cấp mới 14/3/2011 CA Đắk Lắk Việt Nam

117 GS10 Nguyễn Cửu Bảo 
Vũ 05/10/1984

Số 59/20 Hùng Vương, 
P.Tự An, TP.BMT, Đắk 

Lắk
240765995 0911150088 nguyencuubaovu@

gmail.com Kỹ sư cầu đường Giám sát Công trình 
Giao thông 2 DAL 0 Công ty TNHH XD 

Hoàng Vũ Cấp mới 17/8/2016 CA Đắk Lắk Việt Nam

118 TK04 Nguyễn Hữu 
Hoàng 16/7/1984

Số 64 Trần Văn Phụ, 
P.Tân Lợi, TP.BMT, 

Đắk Lắk
240726268 0983934373 nhhoangatd5@gmai

l.com
Kỹ sư điện tử - viễn 

thông
Thiết kế cơ - điện công 

trình công trình 2 DAL 0 Công ty Thủy điện Buôn 
Kuốp Cấp mới 19/6/2019 CA Đắk Lắk Việt Nam

119 TK04 DAL-00015350 Mai Đình Thành 24/5/1981

Khu tập thể Thủy điện 
Buôn Kuốp, số 22 Mai 
Xuân Thưởng, P.Thành 

Nhất, TP.BMT, Đắk Lắk

240619259 0974820100 dinhthanh24@gmail
.com Kỹ sư điện Thiết kế cơ - điện công 

trình công trình 2 DAL 0 Công ty Thủy điện Buôn 
Kuốp Cấp mới 25/11/2016 CA Đắk Lắk Việt Nam

120 DG01 DAL-00090706 Nguyễn Doãn 
Ngôn 13/9/1976

Số 300 Phan Chu Trinh, 
P.Tân Lợi, TP.BMT, 

Đắk Lắk
240832654 0963460999 ngonatd5@gmail.co

m Kỹ sư thủy lợi Định giá xây dựng 2 DAL 0 Công ty Thủy điện Buôn 
Kuốp Cấp mới 12/10/2016 CA Đắk Lắk Việt Nam

121 GS02 Nguyễn Công Vũ 16/4/1984
Số 379/5 Trần Phú, 

P.Thành Công, 
TP.BMT, Đắk Lắk

241979980 0975217028 dnvu.nguyencong@
gmail.com

Kỹ sư cơ khí chế tạo 
máy

Giám sát lắp đặt thiết bị 
vào công trình 2 DAL 0 Công ty Thủy điện Buôn 

Kuốp Cấp mới 13/7/2019 CA Đắk Lắk Việt Nam

122 GS02 Nguyễn Nho Thế 
Đại 20/3/1989

TDP 4, TT.Quảng Phú, 
huyện Cư M'gar, Đắk 

Lắk
241135220 0973757989 nguyennhothedai@

gmail.com Kỹ sư điện Giám sát lắp đặt thiết bị 
vào công trình 3 DAL 0 Công ty Thủy điện Buôn 

Kuốp Cấp mới 10/7/2019 CA Đắk Lắk Việt Nam

123 GS10 Nguyễn Văn Ngọc 21/8/1986
Số 53/8/10A Trần Quý 

Cáp, P.Tự An, TP.BMT, 
Đắk Lắk

066086001809 0935856638 vanngoc.2105@gm
ail.com Kỹ sư cầu đường Giám sát Công trình 

Giao thông 2 DAL 0 Công ty TNHH XD Vạn 
An Cấp mới 25/4/2021

Cục cảnh sát 
quản lý hành 

chính về trật tự 
xã hội

Việt Nam

CA Đắk Lắk Việt Nam106 Trần Khánh Tri 10/6/1985
Số E1-39 Tôn Thất 
Tùng, P.Tân Lập, 

TP.BMT, Đắk Lắk
240803438 0906434747 tritvxd@gmail.com Kỹ sư kỹ thuật xây dựng

Trung cấp cầu đường DAL Công ty TNHH Đầu tư 
xây dựng Hoa Mai 29/10/2012

103 DAL-00092754 Lưu Quang Hào 26/8/1987
TDP Quyết Thắng, 

TT.Ea Pốk, huyện Cư 
M'gar, Đắk Lắk

241003063 0982313377 luuquanghao@gmai
l.com

Kỹ sư kỹ thuật công 
trình xây dựng DAL Công ty TNHH Xuân 

Thiện Đắk Lắk 07/02/2020 CA Đắk Lắk Việt Nam

Nguyễn Văn Thông 10/02/1979
TDP3, TT.Krông Năng, 
huyện Krông Năng, Đắk 

Lắk
052079002012 0984345005 tuvanvietphat@gma

il.com
Kỹ sư xây dựng công 

trình giao thông DAL Công ty TNHH TVXD 
Việt Phát 13/4/2021

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 

chính về trật tự 
xã hội

Việt Nam

105 Trần Tuấn Anh 18/6/1985
Số 60 Mai Hắc Đế, 

P.Tân Thành, TP.BMT, 
Đắk Lắk

240826119 0907084435 tuananh0301@gmai
l.com

Kỹ sư xây dựng 
DD&CN DAL Công ty TNHH Xây dựng 

Phú Quý 24/3/2018 CA Đắk Lắk Việt Nam

104 KS-501-00477



Số TT Mã môn 
thi Số chứng chỉ Họ và tên Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường chú
(Theo CMT hoặc 

TCC)

CMND
/Thẻ Căn cước SĐT Email Trình độ chuyên môn

(CĐ-CN-KS-Ths-TS)
Lĩnh vực đăng ký  Sát 

hạch

Hạng 
đăng ký
(I-II-III) 

Nơi đăng ký dự 
sát hạch

Số năm 
kinh 

nghiệm
Đơn vị công tác Hình thức

Ngày cấp 
CMT/thẻ 
CC/HC 

Nơi cấp 
CMT/Thẻ 

CC/HC

Quốc tịch 
theo 

CMT/Thẻ 
CC/HC

IV

GS01
Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 
kỹ thuật

3 0 Cấp mới

TK09 Thiết kế Kết cấu công 
trình 3 0 Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng 3 0 Cấp mới
QLDA Quản lý dự án 3 0 Cấp mới

GS06 Giám sát công trình 
NN&PTNT 3 0 Cấp mới

#REF! Thiết kế xây dựng công 
trình thủy lợi, đê điều 3 0 Cấp mới

GS06 Giám sát công trình 
NN&PTNT 3 0 Cấp mới

TK13 Thiết kế xây dựng công 
trình thủy lợi, đê điều 3 0 Cấp mới

GS10 Giám sát Công trình 
Giao thông 2 0 Cấp mới

TK07
Thiết kế xây dựng công 
trình giao thông đường 

bộ
2 0 Cấp mới

KS02 Khảo sát Địa hình 3 0 Cấp mới

GS06 Giám sát công trình 
NN&PTNT 3 0 Cấp mới

GS10 GS1-501-01490 Giám sát Công trình 
Giao thông 3 0 Cấp mới

TK07
Thiết kế xây dựng công 
trình giao thông đường 

bộ
3 0 Cấp mới

TK07
Thiết kế xây dựng công 
trình giao thông đường 

bộ
3 0 Cấp mới

QLDA Quản lý dự án 3 0 Cấp mới
DG01 Định giá xây dựng 3 0 Cấp mới

GS01
Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 
kỹ thuật

3 0 Cấp mới

133 DG01 DAL-00020805 Nguyễn Minh Tâm 05/9/1975
Số 22 Mai Xuân 

Thưởng, P.Thành Nhất, 
TP.BMT, Đắk Lắk

241668721 0966707090 minhtam01@gmail.
com

Kỹ sư cơ khí, Kỹ sư 
Điện kỹ thuật Định giá xây dựng 2 DAL 0 Công ty Thủy điện Buôn 

Kuốp Cấp mới 05/4/2013 CA Đắk Lắk Việt Nam

134 GS02 Đoàn Văn Lân 24/02/1984 TT.Chợ Chùa, Nghĩa 
Hành, Quảng Ngãi 212206238 0971404010 doanvanlan@gmail.

com Kỹ sư điện - điện tử Giám sát lắp đặt thiết bị 
vào công trình 3 DAL 0 Công ty Thủy điện Buôn 

Kuốp Cấp mới 23/02/2018 CA Quảng Ngãi Việt Nam

135 GS10 GS1-501-01483 Đoàn Quốc Vương 27/9/1988
TDP3, TT.Krông Năng, 
huyện Krông Năng, Đắk 

Lắk
240970944 0388401023 tuvanvietphat@gma

il.com
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường
Giám sát Công trình 

Giao thông 3 DAL 0 Công ty TNHH TVXD 
Việt Phát Cấp mới 20/9/2019 CA Đắk Lắk Việt Nam

136 GS01 Phạm Phú Phong 08/01/1988
Thôn Cư Hlăm, Ea Pốk, 

huyện Cư M'gar, Đắk 
Lắk

241080625 0978240330 phongxaydung89@
gmail.com Kỹ sư

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật
3 DAL 0 Công ty TNHH XD 

Không gian Mới Cấp mới 19/02/2019 CA Đắk Lắk Việt Nam

137 GS10 Trần Dân Tiến 08/8/1966
Số 65 Nơ Trang Lơng, 
TT.Phước An, Krông 

Pắk, Đắk Lắk
038066010774 0913435104 ctytienbinhphuong

@gmail.com
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường
Giám sát Công trình 

Giao thông 2 DAL 0 Công ty TNHH XD Tiến 
Bình Phương Cấp mới 16/4/2021

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 

chính về trật tự 
xã hội

Việt Nam

138 GS01 GS1-08-24161 Trần Nhân Phương 06/01/1983
Số 279 Giải Phóng, 

TT.Phước An, Krông 
Pắk, Đắk Lắk

066083000900 0913435105 ctytienbinhphuong
@gmail.com Kỹ sư kỹ thuật xây dựng

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật
2 DAL 0 Công ty TNHH XD Tiến 

Bình Phương Cấp mới 06/4/2021

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 

chính về trật tự 
xã hội

Việt Nam

139 GS02 Vương Tùng Bách 28/9/1964
Số 02 Đặng Trần Côn, 
P.Tân Thành, TP.BMT, 

Đắk Lắk
240371022 0913943455 bachbmt3@gmail.c

om Kỹ sư cấp thoát nước Giám sát lắp đặt thiết bị 
vào công trình 2 DAL 0 Cấp mới 28/5/2012 CA Đắk Lắk Việt Nam

140 GS10 GS1-501-01477-A
DAL-00018138 Đoàn Thanh Tân 20/02/1983

TDP 2, TT.Quảng Phú, 
huyện Cư M'gar, Đắk 

Lắk
240633720 0974768819 thanhtan2145@gma

il.com
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường
Giám sát Công trình 

Giao thông 2 DAL 0 Ban QLDA ĐTXDCT 
Giao thông và NNPTNT Cấp mới 05/6/2015 CA Đắk Lắk Việt Nam

141 GS10 GS1-501-01478-A
DAL-00018137 Trịnh Minh Thắng 17/7/1983

Số 40/20/5 Nguyễn Tất 
Thành, P.Tự An, 

TP.BMT, Đắk Lắk
240700977 0986685833 minhthangdacco@g

mail.com Kỹ sư cầu đường Giám sát Công trình 
Giao thông 2 DAL 0 Công ty CP TVXD Đắk 

Lắk Cấp mới 10/11/2016 CA Đắk Lắk Việt Nam

142 QLDA DAL-00002828 Đỗ Vinh Quang 03/9/1987
Số 113/124/1 Giải 

Phóng, P.Tân Thành, 
TP.BMT, Đắk Lắk

241803373 0935484141 doquang87@gmail.
com

Kỹ sư xây dựng 
DD&CN Quản lý dự án 3 DAL 0 Công ty CP TVXD Đắk 

Lắk Cấp mới 21/10/2015 CA Đắk Lắk Việt Nam

143 GS10 Dương Văn Hùng 20/12/1986 Xã Hòa Đông, huyện 
Krông Pắk, Đắk Lắk 240757715 0947621316 ctyxdkhoinguyen@

gmail.com
Kỹ sư kỹ thuật công 

trình giao thông
Giám sát Công trình 

Giao thông 3 DAL 0 Công ty TNHH XD 
TMDV Khởi Nguyên Cấp mới 10/12/2012 CA Đắk Lắk Việt Nam

144 GS10 Nguyễn Ngọc Tha 10/9/1989
Số 170 Giải Phóng, 

TT.Ea Drăng, huyện Ea 
H'leo, Đắk Lắk

241060315 0974182165 ngoctha1989@gmai
l.com

Kỹ sư xây dựng công 
trình giao thông

Giám sát Công trình 
Giao thông 3 DAL 0 Công ty TNHH XD Vạn 

An Cấp mới 10/8/2009 CA Đắk Lắk Việt Nam

Công ty TNHH Đầu tư 
xây dựng HĐ 14/9/2017 CA Đắk Lắk Việt Nam

Công ty TNHH XD Tâm 
Nguyên 23/4/2008 CA Phú Yên Việt Nam

131 Nguyễn Ngọc Hiền 02/10/1985 Số 93/63 Nguyễn Văn 
Cừ, TP.BMT, Đắk Lắk 240816580 0914411377 nguyenngochienbmt

@gmail.com
Kỹ sư kỹ thuật xây dựng 

công trình giao thông DAL

Ca sát hạch 4

124 DAL-00069185 Nguyễn Thị Yến 13/3/1984
Thôn Nam Hải, xã Nam 
Đà, huyện Krông Nô, 

Đắk Nông
038184001525 0986577361 nguyenyenhtxd@g

mail.com
Kỹ sư xây dựng 

DD&CN DAL Công ty TNHH TVTK 
Gia Phúc 11/5/2016

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 

chính về trật tự 
xã hội

Việt Nam

125 Vũ Văn Nhật 10/8/1978 Tổ 6B. P.Tân Lợi, 
TP.BMT, Đắk Lắk 030078006015 0946996710 nhatthanhluan78@g

mail.com
Kỹ sư Kinh tế xây dựng 

và Quản lý dự án DAL Công ty TNHH Thành 
Luân 04/01/2019 Cục Cảnh sát 

quản lý hành Việt Nam

126 DAL-00024885 Nguyễn Ngọc Chín 19/7/1972
Tổ liên gia 8, buôn 
Kôsiêr, P.Tân Lập, 
TP.BMT, Đắk Lắk

241058323 0914032229 hieuviet.tv@gmail.c
om

Trung cấp công trình 
thủy

Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

DAL Công ty TNHH tư vấn 
Hiếu Việt 27/5/2020 CA Đắk Lắk Việt Nam

CA Đắk Lắk Việt Nam

128 Nguyễn Bùi Trần 
Vương 04/11/1986

Số 227 thôn 2, xã Hòa 
Xuân, TP.BMT, Đắk 

Lắk
240747238 0977544816 nguyenbuitranvuong

@gmail.com
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường DAL Công ty CP TVXD Bắc 
Nam 19/01/2012 CA Đắk Lắk Việt Nam

127 Võ Nguyên Huy 18/9/1983
Số 54 Mai Hắc Đế, 

P.Tân Thành, TP.BMT, 
Đắk Lắk

240631727 0933160605 khangtdbk@gmail.c
om

Kỹ sư Công nghiệp và 
công trình Nông thôn

02/01/2020240654293 0947538135 ks.vonguyenhuy@g
mail.com Kỹ sư thủy lợi DAL

DAL Công ty Thủy điện Buôn 
Kuốp 27/7/2016 CA Đắk Lắk Việt Nam

130 Hồ Hoàng Xuân 
Huy 22/3/1984 Thôn 2, xã Ea Tu, 

TP.BMT, Đắk Lắk 240792450 0944437626 xuanhuy.47@gmail.
com

Kỹ sư xây dựng cầu 
đường DAL Công ty TNHH TVXD 

Sơn Đạt 10/6/2020 CA Đắk Lắk Việt Nam

129 Trương Đình 
Khang 27/7/1977 Xã Bình Thuận, 

Tx.Buôn Hồ, Đắk Lắk

132 Lê Duy Hớn 20/7/1985
Xã Hòa Mỹ Đông, 

huyện Tây Hòa, Phú 
Yên

221148907 0949861179 duyhon83@gmail.c
om Kỹ sư kỹ thuật xây dựng DAL
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145 TK11 KTS-501-00076-A Võ Tấn Chí 29/5/1980 Số 196 Lý Thường Kiệt, 
TP.BMT, Đắk Lắk 240626045 0948805353 kts.vtc@gmail.com Kiến trúc sư quy hoạch Thiết kế Quy hoạch xây 

dựng 2 DAL 0 Công ty TNHH TV và 
TM Phú Nguyên Cấp mới 26/10/2017 CA Đắk Lắk Việt Nam

146 GS10 Dương Kim Lộc 10/9/1987 Thôn 7, xã Ea Ktur, Cư 
Kuin, Đắk Lắk 241045838 0943253537 kimloclas631@gma

il.com
Trung cấp kiểm tra chất 

lượng công trình
Giám sát Công trình 

Giao thông 3 DAL 0 Công ty CP đầu tư và 
TVXD Minh Tâm Cấp mới 17/5/2017 CA Đắk Lắk Việt Nam

147 DG01 Lê Tấn Phúc 28/7/1992
Số 217/20 Ngô Quyền, 

P.Tân An, TP.BMT, 
Đắk Lắk

241347533 0974839034 letanphuc2807@gm
ail.com Kỹ sư quản lý xây dựng Định giá xây dựng 3 DAL 0

Ban QLDA ĐTXD Công 
trình GT và NNPTNT 

tỉnh Đắk Lắk
Cấp mới 22/11/2017 CA Đắk Lắk Việt Nam

148 GS10 GS1-501-01436-B Phạm Tiến Dũng 01/8/1957 Số 43/33 Ama Khê, 
TP.BMT, Đắk Lắk 034057007350 0355352777 Kỹ sư cầu đường Giám sát Công trình 

Giao thông 2 DAL 0 Công ty TNHH Tư vấn 
thiết kế SAC Cấp mới 30/3/2021

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 

chính về trật tự 
xã hội

Việt Nam

149 GS01 Đinh Hoàng Cầu 15/8/1977 TDP7, P.Tân Lợi, 
TP.BMT, Đắk Lắk 054077001588 0963100006 cauxaydung@gmail

.com
Kỹ sư xây dựng 

DD&CN

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật
2 DAL 0 Công ty TNHH XD 

Không gian Mới Cấp mới 25/4/2021

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 

chính về trật tự 
xã hội

Việt Nam

150 GS01 Đặng Thanh Diệp 14/5/1990 Nghĩa Phương, Tư 
Nghĩa, Quảng Ngãi 212650910 0949319269 thanhdiep1405@gm

ail.com
Kỹ sư xây dựng 

DD&CN

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật
3 DAL 0 Công ty TNHH TVXD 

và TM Tâm Thái Bình Cấp mới 31/8/2018 CA Quảng Ngãi Việt Nam

151 GS01 Võ Doãn Thích 06/4/1974
Số 21/4 Nguyễn An 

Ninh, P.Ea Tam, 
TP.BMT, Đắk Lắk

240868024 0931616610 vodoanthich@gmail
.com

Kỹ sư xây dựng 
DD&CN

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật
3 DAL 0 Công ty TNHH XD và 

TM Tâm Thành Phát Cấp mới 25/8/2010 CA Đắk Lắk Việt Nam

152 GS10 Hà Văn Hưng 23/10/1995 Xã Văn Miếu, Thanh 
Sơn, Phú Thọ 132214818 0967722648 hieuviet.tv@gmail.c

om Trung cấp cầu đường Giám sát Công trình 
Giao thông 3 DAL 0 Công ty TNHH tư vấn 

Hiếu Việt Cấp mới 13/3/2019 CA Phú Thọ Việt Nam

153 TK09 DAL-00024886 Nguyễn Thị Miên 14/11/1974
Tổ liên gia 8, buôn 
Kôsiêr, P.Tân Lập, 
TP.BMT, Đắk Lắk

240837426 0914585481 hieuviet.tv@gmail.c
om

Kỹ sư xây dựng 
DD&CN

Thiết kế Kết cấu công 
trình 3 DAL 0 Công ty TNHH tư vấn 

Hiếu Việt Cấp mới 13/8/2016 CA Đắk Lắk Việt Nam

154 GS01 Ngô Thị Thanh 
Tâm 18/11/1984

Số 79/8 Đinh Núp, 
P.Tân Lập, TP.BMT, 

Đắk Lắk
240666197 0941462762 mytamxd@gmail.co

m Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 
kỹ thuật

2 DAL 0 Công ty TNHH TVXD 
Đông Thành Cấp mới 26/8/2020 CA Đắk Lắk Việt Nam

155 GS01 Cao Văn Đông 05/10/1984 Tịnh Hà, Sơn Tịnh, 
Quãng Ngãi 212164186 0914113446 dongdatviet@gmail.

com Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 
kỹ thuật

2 DAL 0 Công ty TNHH TVXD 
Đông Thành Cấp mới 12/12/2007 CA Quảng Ngãi Việt Nam

156 GS02 Nguyễn Như Tiến 12/12/1984

Hẻm 4/15 Nguyễn 
Trung Trực, P.Thành 
Công, TP.BMT, Đắk 

Lắk

038084026494 0986142399 nhutienbk@gmail.c
om Kỹ sư cơ khí động lực Giám sát lắp đặt thiết bị 

vào công trình 2 DAL 0 Công ty Thủy điện Buôn 
Kuốp Cấp mới 29/4/2021

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 

chính về trật tự 
xã hội

Việt Nam

157 GS01 Ngô Minh Hoàn 10/01/1954
Số 233 Võ Văn Kiệt, 

P.Khánh Xuân, 
TP.BMT, Đắk Lắk

C6614399 0913454968 ngominhhoan2019
@gmail.com Kỹ sư xây dựng

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật
2 DAL 0 Công ty TNHH TVXD 

Đông Thành Cấp mới 14/02/2019 Cục quản lý 
xuất nhập cảnh Việt Nam

158 GS01 GS1-501-01474-A Trần Xuân Lượng 30/12/1963
Số 20 Lê Thị Hồng 

Gấm, TP.BMT, Đắk 
Lắk

240398921 0978338815 xuanluong@gmail.c
om

Kỹ sư xây dựng 
DD&CN

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật
2 DAL 0 Công ty TNHH Hồng Hà Cấp mới 30/9/2009 CA Đắk Lắk Việt Nam

159 TK14 DAL-00092753 Trần Quang Thanh 20/11/1987 Thôn 2, xã Ea Khal, 
huyện Ea H'leo, Đắk Lắk 240819147 0916472345 qthanhmt.cen@gma

il.com
Kỹ sư kỹ thuật môi 

trường

Thiết kế xây dựng công 
trình cấp nước - thoát 

nước; chất thải rắn
3 DAL 0 Trung tâm Quan trắc tài 

nguyên và môi trường Cấp mới 02/10/2015 CA Đắk Lắk Việt Nam

160 TK07 DAL-00012170 Nguyễn Ngọc 
Lượng 01/6/1977 Tổ 06, P.Khánh Xuân, 

TP.BMT, Đắk Lắk 241314322 0905803877 ksnguyenluong@g
mail.com

Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Thiết kế xây dựng công 
trình giao thông đường 

bộ
2 DAL 0 Công ty TNHH Kiến trúc 

Toàn Phát Cấp mới 03/12/2008 CA Đắk Lắk Việt Nam

161 QLDA Nguyễn Văn 
Thuyền 17/01/1980

Số 109/6A Hoàng Hoa 
Thám, P.Tân Tiến, 
TP.BMT, Đắk Lắk

241946975 0986826007 vanthuyenbn@gmai
l.com

Kỹ sư xây dựng cầu 
đường Quản lý dự án 2 DAL 0 Công ty CP TVXD Bắc 

Nam Cấp mới 08/08/2018 CA Đắk Lắk Việt Nam

162 GS10 Tô Quang Dịnh 17/10/1959 TDP1, P.Khánh Xuân, 
TP.BMT, Đắk Lắk 240903820 0913484268 quangdinhgtdl@gm

ail.com Kỹ sư cầu Giám sát Công trình 
Giao thông 2 DAL 0 Cấp mới 08/1/2015 CA Đắk Lắk Việt Nam

163 GS10 Dương Văn Hà 17/5/1994
Số 32 Y Ngông, 

TT.Buôn Trấp, huyện 
Krông Ana, Đắk Lắk

241417648 0348387770 ha170594@gmail.c
om

Cử nhân xây dựng cầu 
đường

Giám sát Công trình 
Giao thông 3 DAL 0 Công ty TNHH TVXD 

Sơn Đạt Cấp mới 26/7/2016 CA Đắk Lắk Việt Nam

164 KS02 Lê Thanh Sơn 14/6/1982 Xã Đrây Sáp, huyện 
Krông Ana, Đắk Lắk 240678668 0935044379 sondaklak3000@g

mail.com
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường Khảo sát Địa hình 2 DAL 0 Công ty CP TVXD Bắc 
Nam Cấp mới 25/8/2020 CA Đắk Lắk Việt Nam


